CHƯƠNG TRÌNH 
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 92 / QĐ-BXD ngày 26 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
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	A-
	VĂN BẢN TRÌNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN
	
	
	
	

	I-
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	
	
	
	

	1
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 755/2005/UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thườnng vụ Quốc hội quy định việc giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lí nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991
	Thanh tra Bộ
	Tháng 09/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	2
	Nghị định về quản lí cây xanh đô thị
	Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Tháng 01/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	Năm 2009 chuyển sang

	3
	Nghị định về Bảo trì công trình
	Cục Giám định
	Tháng 04/2010
	Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
	Năm 2009 chuyển sang

	4
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết 755/2005/ UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lí nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991
	Thanh tra Bộ
	Tháng 09/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	5
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số nội dung của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng theo Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg
	Vụ Vật liệu xây dựng
	Tháng 03/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	6
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số nội dung của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD theo Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg
	Vụ Vật liệu xây dựng
	Tháng 04/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	7
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách cải tạo chung cư cũ (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP)
	Cục Quản lý nhà và TTBĐS
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	8
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam
	Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị 
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	II -
	 CÁC ĐỀ ÁN
	
	
	
	

	1
	Danh mục dự án đầu tư nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2010 
	Cục Quản lý nhà và TTBĐS
	Tháng 02/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	2
	Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên giai đoạn 2011-2015 
	Cục Quản lý nhà và TTBĐS
	Tháng 03/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	3
	Nghiên cứu mô hình quy hoạch nông thôn mới 
	Viện Kiến trúc, Quy hoạch ĐT và NT
	Tháng 02/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
	Năm 2009 chuyển sang

	4
	Đề án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015
	Học viện Cán bộ quản lí xây dựng và đô thị
	Tháng 02/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
	

	5
	Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng
	Cục Giám định
	Tháng 03/2010
	Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
	

	6
	Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020
	Viện Vật liệu Xây dựng
	Tháng 02/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	7
	Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt nam đến 2015, tầm nhìn đến 2025
	Viện Vật liệu xây dựng
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	8
	Chương trình khung phát triển đô thị Quốc gia
	Cục Phát triển đô thị
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	9
	Nghiên cứu phát triển các đô thị Việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu
	Cục Phát triển đô thị
	Tháng 12 /2010
	Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
	

	10
	Chương trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lí phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị 
	Cục Phát triển đô thị
	Tháng 12/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
	

	11
	Đề án đổi mới cơ chế quản lí đầu tư xây dựng
	Vụ Pháp chế
	Tháng 10/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	12
	Đề án Thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở
	Cục Quản lý nhà và TTBĐS
	Tháng 11/ 2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	13
	Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Cục Quản lý nhà và TTBĐS
	Tháng 12/ 2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	14
	Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lí chất thải rắn y tế nguy hại
	Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị 
	Tháng 12 /2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	B-
	VĂN BẢN DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH 
	
	
	
	

	1
	Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị
	Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Tháng 4/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	2
	Thông tư quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
	Vụ Kiến trúc, Quy hoạch 
	Tháng 05/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
	

	3
	Thông tư quy định cắm mốc và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
	Vụ Kiến trúc, Quy hoạch 
	Tháng 05/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
	

	4
	Thông tư hướng dẫn quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
	Vụ Kiến trúc, Quy hoạch 
	Tháng 05/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
	

	5
	Thông tư hướng dẫn về định mức, đơn giá, tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị; mức thu lệ phí, việc quản lí sử dụng lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch đô thị 
	Vụ Kinh tế Xây dựng
	Tháng 05/2010
	Thứ trưởng Trần Văn Sơn
	

	6
	Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
	Vụ Kinh tế xây dựng
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng Trần Văn Sơn
	

	7
	Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
	Viện Kinh tế xây dựng
	Tháng 04/2010
	Thứ trưởng Trần Văn Sơn
	

	8
	Thông tư hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
	Viện Kinh tế xây dựng
	Tháng 04/2010
	Thứ trưởng Trần Văn Sơn
	

	9
	Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí máy xây dựng.
	Viện Kinh tế xây dựng
	Tháng 04/2010
	Thứ trưởng Trần Văn Sơn
	

	10
	Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 
	Viện Kinh tế xây dựng
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	11
	Thông tư hướng dẫn xác định các chỉ tiêu đánh giá thị trường bất động sản
	Viện Kinh tế xây dựng 
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng  Nguyễn Trần Nam
	

	12
	Thông tư hướng dẫn kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng công trình.
	Viện Kinh tế xây dựng
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng Trần Văn Sơn
	

	13
	Thông tư hướng dẫn về quản lí chi phí lập đề án phân loại đô thị và Chương trình phát triển đô thị
	Viện Kinh tế xây dựng
	Tháng 10/2010
	Thứ trưởng Trần Văn Sơn
	

	14
	Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
	Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Tháng 5/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	15
	Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng khu xử lí chất thải rắn vùng, liên vùng
	Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Tháng 10/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	16
	Thông tư quy định trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
	Vụ Vật liệu xây dựng
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	17
	Thông tư quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng
	Vụ Khoa học công nghệ và MT
	Tháng 07/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	18
	Thông tư hướng dẫn chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa xây dựng
	Vụ Khoa học công nghệ và MT
	Tháng 07/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
	

	19
	Thông tư hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch đô thị 
	Vụ Khoa học công nghệ và MT
	Tháng 09/2010
	Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
	

	20
	Thông tư hướng dẫn đăng ký và công bố các tổ chức kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
	Cục Giám định
	Tháng 06/2010
	Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
	

	21
	Thông tư hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng
	Cục Giám định
	Tháng 09/2010
	Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
	

	22
	Thông tư quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng
	Vụ Quản lí hoạt động xây dựng
	Tháng 09/2010
	Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh
	

	23
	Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ
	Cục Quản lý nhà và TTBĐS
	Tháng 09/ 2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	24
	Thông tư hướng dẫn việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán và người dân không mua.
	Cục Quản lý nhà và TTBĐS
	Tháng 10/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	25
	Thông tư về phân cấp sàn giao dịch bất động sản 
	Cục Quản lý nhà và TTBĐS
	Tháng 11/ 2010
	Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
	

	26
	Thông tư hướng dẫn thẩm định và nghiệm thu công trình bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch 
	Cục Phát triển đô thị
	Tháng 09/2010
	Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
	

	27
	Thông tư về thiết kế đô thị và lập quy chế quản lí đô thị
	Cục Phát triển đô thị
	Tháng 10/ 2010
	Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
	

	28
	Thông tư liên tịch Bộ Xây dựng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị 
	Cục Phát triển đô thị
	Tháng 12/2010
	Thứ trưởng Cao Lại Quang
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